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	CHỦ TỊCH NƯỚC


Số: 1791/QĐ-CTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 331/TTr-CP ngày 08/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 119 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trần Đại Quang


DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1791/QĐ-CTN ngày 06 tháng 9 năm 2017 

của Chủ tịch nước)

	1.
	An Hoàng Anh, sinh ngày 22/11/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sudenburgerstr. 9, 39112 Magdeburg


	Giới tính: Nam

	2.
	Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 15/6/1988 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Im Gambrinus 9, 78224 Singen (Hohentwiel)


	Giới tính: Nữ

	3.
	Đỗ Mai Hương, sinh ngày 03/10/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hohensteinerstr. 28, 09212 Limbach-Oberfrohna


	Giới tính: Nữ

	4.
	Trần Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 16/3/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Funkenburgstr. 4, 04105 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	5.
	Lý Thị Lan, sinh ngày 01/8/1962 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Hertzstr. 3, 16761 Hennigsdorf


	Giới tính: Nữ

	6.
	Đặng Tống Đức Đông, sinh ngày 17/12/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Anne-Frank-Str. 8, 19061 Schwerin


	Giới tính: Nam

	7.
	Phạm Quang Thịnh, sinh ngày 28/8/1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Dielingen-Str. 28, 49074 Osnabrück, Dielinger Str. 28


	Giới tính: Nam

	8.
	Khúc Thị Thanh Huyền, sinh ngày 11/02/1992 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Markt 18, 04849 Bad Düben


	Giới tính: Nữ

	9.
	Vũ Thị Thanh Vân, sinh ngày 09/11/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Amberg 8, 18055 Rostock


	Giới tính: Nữ

	10.
	Nguyễn Julia, sinh ngày 17/02/1991 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Weichselstr. 9, 10247 Berlin


	Giới tính: Nữ

	11.
	Hoàng Thị Bích Ngọc, sinh ngày 14/10/1992 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Glashütterstr. 33, 01309 Dresden
	Giới tính: Nữ

	12.
	Lê Khánh Linh, sinh ngày 17/5/2005 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Stechlinweg 7, 14469 Potsdam


	Giới tính: Nữ

	13.
	Nguyễn Julia Minh Phương, sinh ngày 21/4/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 76, 10247 Berlin


	Giới tính: Nữ

	14.
	Nguyễn Thị Hải (Nguyễn-Vockerodt Thị Hải), sinh ngày 25/12/1956 
tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Dudenstr. 28, 10965 Berlin


	Giới tính: Nữ

	15.
	Trịnh Tiến, sinh ngày 26/5/2005 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Potsdamer Allee Str. 4, 16227 Eberswalde


	Giới tính: Nam

	16.
	Nguyễn Quỳnh Giang, sinh ngày 12/9/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Marktplatz 21, 53773 Hennef


	Giới tính: Nữ

	17.
	Nguyễn Thủy Xuân Dung, sinh ngày 26/9/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Breitestr. 7, 21244 Buchholz i.d. Norheide


	Giới tính: Nữ

	18.
	Nguyễn Châu Phương Thanh, sinh ngày 11/9/1982 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Erieseering 38, 10319 Berlin


	Giới tính: Nữ

	19.
	Tào Thanh Long, sinh ngày 20/7/1954 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Neuhoferstr. 110, 31139 Hildesheim


	Giới tính: Nam

	20.
	Trần Bích Châm, sinh ngày 05/6/1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Neuhoferstr. 110, 31139 Hildesheim


	Giới tính: Nữ

	21.
	Vũ Tuấn Đan, sinh ngày 07/5/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brixener Str. 28, 90461 Nürnberg


	Giới tính: Nam

	22.
	Trần Kiều Linh, sinh ngày 20/3/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Geveker Kamp 62, 30453 Hannover


	Giới tính: Nữ

	23.
	Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 01/02/1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Augustr. 26, 16303 Schwedt/Oder


	Giới tính: Nam

	24.
	Cao Thị Chín, sinh ngày 13/7/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: August Bebel Str. 33, 15569 Woltersdorf

	Giới tính: Nữ

	25.
	Khuất Bá Sơn, sinh ngày 27/02/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: August Bebel Str. 33, 15569 Woltersdorf
	Giới tính: Nam

	26.
	Cao Thu Hà, sinh ngày 20/02/2007 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Karl-Liebknecht-Str. 11, 04107 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	27.
	Lê Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 08/01/1993 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Nordhäuserstr. 69, 99089 Erfurt


	Giới tính: Nữ

	28.
	Hà Hữu Học, sinh ngày 10/11/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Osterstr. 25, 28199 Bremen


	Giới tính: Nam

	29.
	Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 10/01/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Turiner Eck 13, 06128 Halle (Saale)


	Giới tính: Nam

	30.
	Đỗ Thị Phương Lan, sinh ngày 30/10/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Zentraler Platz 3, 39326 Wolmirstedt


	Giới tính: Nữ

	31.
	Lê Đức Hiếu, sinh ngày 29/6/1992 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Riesaerstr. 8, 12627 Berlin


	Giới tính: Nam

	32.
	Nguyễn Sỹ Phương, sinh ngày 25/9/1963 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Rathenaustr. 2, 07745 Jena


	Giới tính: Nam

	33.
	Hoàng Văn Thái, sinh ngày 29/7/1990 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Hardenbergstr. 6, 37176 Nörden


	Giới tính: Nam

	34.
	Nguyễn Ngọc Châu, sinh ngày 02/12/1974 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Berlinerstr. 40, 16792 Zerdenick


	Giới tính: Nam

	35.
	Trần Thụy Tường Vy, sinh ngày 20/11/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Max-Borsdorf-Str. 2, 04318 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	36.
	Mạc Hồng Giang, sinh ngày 20/3/1965 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Bremerstr. 35, 27283 Verden


	Giới tính: Nam

	37.
	Nguyễn Thị Thanh Tân, sinh ngày 21/4/1972 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Bremerstr. 35, 27283 Verden

	Giới tính: Nữ

	38.
	Nguyễn Văn Đức, sinh ngày 12/12/1993 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Heinrich Rau Str. 41, 15344 Strausberg


	Giới tính: Nam

	39.
	Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 04/7/1996 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Reinholdstr. 28, 21073 Hamburg
	Giới tính: Nữ

	40.
	Nguyễn Việt Tùng, sinh ngày 29/9/1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Reinholdstr. 28, 21073 Hamburg


	Giới tính: Nam

	41.
	Nguyễn Chiến Thắng, sinh ngày 10/8/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Reinholdstr. 28, 21073 Hamburg


	Giới tính: Nam

	42.
	Lê Văn Hùng, sinh ngày 22/12/1965 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Helvesieker Weg 2, 27356 Rotenburg (Wümme)


	Giới tính: Nam

	43.
	Trần Công Minh Tommy, sinh ngày 01/11/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Sackstr. 2, 39387 Oschersleben


	Giới tính: Nam

	44.
	Đỗ Hoài Nam, sinh ngày 30/4/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Bahrenfelderstr. 144, 22765 Hamburg


	Giới tính: Nữ

	45.
	Nguyễn Lê Nhật Linh, sinh ngày 24/6/1996 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin


	Giới tính: Nữ

	46.
	Phạm Quang Hoàn, sinh ngày 05/4/1963 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Frankfurterstr. 55, 16259 Bad Freienwalde (Oder)


	Giới tính: Nam

	47.
	Văn Tất Bảo Long, sinh ngày 06/5/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hauptstr. 37, 01587 Riesa


	Giới tính: Nam

	48.
	Quách Ngọc Thiện, sinh ngày 12/9/1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Münchnerstr. 60, 01187 Dresden


	Giới tính: Nam

	49.
	Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 28/9/1969 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Stahlstr. 13, 27239 Twistringen


	Giới tính: Nữ

	50.
	Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 24/10/1968 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Stahlstr. 13, 27239 Twistringen

	Giới tính: Nam

	51.
	Bùi Văn Sơn Thomas, sinh ngày 24/11/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Dresdenerstr. 5, 01945 Ruhland


	Giới tính: Nam

	52.
	Dương Thị Thanh Tâm, sinh ngày 16/3/1994 tại CHLB Đức (Sachsen)

Hiện trú tại: Augustenstr. 2, 04317 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	53.
	Hồ Uyên My, sinh ngày 25/7/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Barßelerstr. 30, 26169 Friesoythe
	Giới tính: Nữ

	54.
	Vũ Thị Thanh Phương, sinh ngày 25/3/1990 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Hauptstr. 26, 01445 Radebeul


	Giới tính: Nữ

	55.
	Nguyễn Hoài Việt, sinh ngày 02/12/1992 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Mehrower Allee 36, 12687 Berlin


	Giới tính: Nam

	56.
	Bùi Hải Yến, sinh ngày 22/4/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Seilerstr. 22A, 31655 Stadthagen


	Giới tính: Nữ

	57.
	Phùng Thiên Thông, sinh ngày 04/02/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Mozartweg 6C, 31552 Rodenberg


	Giới tính: Nam

	58.
	Bùi Thị Tám, sinh ngày 17/4/1967 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Heinestr. 24, 49377 Vechta


	Giới tính: Nữ

	59.
	Sử Thị Lệ Nga, sinh ngày 10/11/1985 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Tulpenstr. 31, 14974 Ludwig


	Giới tính: Nữ

	60.
	Sử Trí Dũng, sinh ngày 03/8/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Tulpenstr. 31, 14974 Ludwig


	Giới tính: Nam

	61.
	Trần Phan Thu Ngân, sinh ngày 13/10/2004 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Neustrelitzerstr .93, 17033 Neubrandenburg


	Giới tính: Nữ

	62.
	Đỗ Minh Đức, sinh ngày 25/5/1989 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Vesaliusstr. 28, 13187 Berlin


	Giới tính: Nam

	63.
	Nguyễn Thị Thu Trang (Scherzberg Trang), sinh ngày 18/02/1985
tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Eyberstr. 51, 91522 Ansbach

	Giới tính: Nữ

	64.
	Cao Tường Vân, sinh ngày 04/5/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rigaerstr. 42a, 10247 Berlin


	Giới tính: Nữ

	65.
	Bùi Nguyễn Hoài Thương, sinh ngày 15/02/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Spandauerstr. 2, 10178 Berlin


	Giới tính: Nữ

	66.
	Nguyễn Phương Nhung, sinh ngày 28/3/1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Greizerstr. 14, 12689 Berlin
	Giới tính: Nữ

	67.
	Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 27/7/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Buchenerstr. 15, 04178 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	68.
	Nguyễn Rosa, sinh ngày 09/6/1992 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Füchtelerstr. 72a, 49377 Vechta


	Giới tính: Nữ

	69.
	Hoàng Huy Việt, sinh ngày 13/8/1985 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lückstr. 1, 10317 Berlin


	Giới tính: Nam

	70.
	Lê Đức Anh, sinh ngày 23/5/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Clara Zetkin Str. 24, 07545 Gera


	Giới tính: Nam

	71.
	Nguyễn Quốc Bình, sinh ngày 25/8/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dr. Todsen Str. 5, 24937 Flensburg


	Giới tính: Nam

	72.
	Hoàng Phạm Thanh Huyền, sinh ngày 08/02/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Leipzigerstr. 201, 14929 Treubrietzen


	Giới tính: Nữ

	73.
	Nguyễn Ngọc Vương, sinh ngày 26/4/1967 tại Bình Định

Hiện trú tại: Mendelssohnstr. 11A, 86368 Gersthofen


	Giới tính: Nam

	74.
	Trần Thị Bình, sinh ngày 29/5/1959 tại Nam Định

Hiện trú tại: Mendelssohnstr. 11A, 86368 Gersthofen


	Giới tính: Nữ

	75.
	Chu Thị Hồng Phúc, sinh ngày 13/10/1985 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Rathenaustr. 18, 12459 Berlin


	Giới tính: Nữ

	76.
	Nguyễn Trần Hoàng Hải, sinh ngày 18/11/2008 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Beilsteinerstr. 1, 12681 Berlin

	Giới tính: Nam

	77.
	Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 03/6/1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Landsberger Allee 68, 10249 Berlin


	Giới tính: Nam

	78.
	Trần Nam Long, sinh ngày 01/11/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kielerstr. 40, 24340 Eckernförde


	Giới tính: Nam

	79.
	Vũ Thu Hiền, sinh ngày 21/12/1984 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Glashütterstr. 11, 01796 Pirna
	Giới tính: Nữ

	80.
	Trần Thị Mận (Mận Tanneberger), sinh ngày 08/4/1979 
tại Nam Định

Hiện trú tại: Am Blocken 8, 24582 Bordersholm


	Giới tính: Nữ

	81.
	Lục Hà Phương, sinh ngày 28/01/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Bgm. -Wohlfahrt-Str. 66b, 86343 Königsbrunn


	Giới tính: Nữ

	82.
	Nguyễn Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 12/12/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedrich-Wolf-Str. 37, 12527 Berlin


	Giới tính: Nữ

	83.
	Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 22/11/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Elisabeth-Schiemann-Str. 6, 13057 Berlin


	Giới tính: Nữ

	84.
	Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 20/10/1996 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Bürgerweide 80, 20535 Hamburg


	Giới tính: Nữ

	85.
	Nguyễn Hải Ngọc Julie, sinh ngày 22/10/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Johanniterstr. 2, 10961 Berlin


	Giới tính: Nữ

	86.
	Bùi Đức Nhật Mai, sinh ngày 31/01/1996 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Mollstr. 23, 10249 Berlin


	Giới tính: Nam

	87.
	Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 25/7/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Helma-Steinbach-Weg 8A, 22111 Hamburg


	Giới tính: Nữ

	88.
	Nguyễn Alexander, sinh ngày 18/10/2015 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Helma-Steinbach-Weg 8A, 22111 Hamburg


	Giới tính: Nam

	89.
	Nguyễn Đình Biên, sinh ngày 19/5/1974 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Harkortweg 9A, 58332 Schwelm

	Giới tính: Nam

	90.
	Lương Thu Uyên, sinh ngày 27/12/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Tempelhofer Damm 120, 12099 Berlin


	Giới tính: Nữ

	91.
	Trần Việt Hùng, sinh ngày 30/9/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Zülpickerstr. 24, 52349 Düren


	Giới tính: Nam

	92.
	Trần David Trung Dũng, sinh ngày 20/6/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Zülpickerstr. 24, 52349 Düren
	Giới tính: Nam

	93.
	Nguyễn Linda, sinh ngày 23/9/1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Willy-Brandt-Str. 4, 06110 Halle (Saale)


	Giới tính: Nữ

	94.
	Hoàng Minh Yến, sinh ngày 23/4/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rodigallee 264, 22043 Hamburg


	Giới tính: Nữ

	95.
	Nguyễn Thành Tiến, sinh ngày 09/9/1976 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Am Dornkamp 54, 49661 Cloppenburg


	Giới tính: Nam

	96.
	Đào Phi Long, sinh ngày 23/7/1971 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Beeskowerstr. 146, 15890 Eisenhüttenstadt


	Giới tính: Nam

	97.
	Lê Ngọc Anh, sinh ngày 03/12/1992 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Grindelallee 73, 20146 Hamburg


	Giới tính: Nam

	98.
	Dương Minh Chiến, sinh ngày 21/7/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Riedestr. 9, 38102 Braunschweig


	Giới tính: Nam

	99.
	Đinh Thị Nga, sinh ngày 02/9/1985 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Burgsdorffstr. 136, 46284 Dorsten


	Giới tính: Nữ

	100.
	Trần Hải Yến, sinh ngày 02/7/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Berge 24, 21335 Lüneburg


	Giới tính: Nữ

	101.
	Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 08/8/1984 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Grabbe Str. 14, 30165 Hannover


	Giới tính: Nữ

	102.
	Âu Nguyễn Kiều Trinh, sinh ngày 29/7/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Str. der Einheit 45, 14806 Bad Belzig

	Giới tính: Nữ

	103.
	Âu Nguyễn Khánh Trâm, sinh ngày 20/11/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Str. der Einheit 45, 14806 Bad Belzig


	Giới tính: Nữ

	104.
	Vũ Ngọc Yến, sinh ngày 05/8/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Rosa-Luxemburg-Str.33,15230 Frankfurt (Oder)


	Giới tính: Nữ

	105.
	Nguyễn Thị Thành Thu (Heinze Thành Thu), sinh ngày 08.4.1979 
tại Hà Nội

Hiện trú tại: Roquetterstr. 34, 01157 Dresden
	Giới tính: Nữ

	106.
	Nguyễn Tú Anh, sinh ngày 13/5/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Große Dammstr. 42, 38855 Wernigerode


	Giới tính: Nam

	107.
	Phạm Tôn Mai Hoa, sinh ngày 22/10/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Liselotte - Hermann - Str. 36, 07747 Jena


	Giới tính: Nữ

	108.
	Đoàn Mai Vi Anh, sinh ngày 07/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bischofswerdaer Str. 4, 01844 Neustadt in Sachsen


	Giới tính: Nữ

	109.
	Lê Anh Quân, sinh ngày 02/11/2002 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Göhrener Weg 01, 01109 Dresden


	Giới tính: Nam

	110.
	Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 12/9/1993 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Siemenstr. 1a, 17459 Koserow


	Giới tính: Nam

	111.
	Đặng Quốc Trung, sinh ngày 05/10/2007 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Wustrower Str. 19, 13051 Berlin


	Giới tính: Nam

	112.
	Đặng Đặng Hải Yến Lilly, sinh ngày 24/6/2006 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Wustrower Str. 19, 13051 Berlin


	Giới tính: Nữ

	113.
	Phạm Thị Tân (Fischer Tan), sinh ngày 02/9/1965 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Breiteweg 25, 39435 Egeln


	Giới tính: Nữ

	114.
	Nguyễn Nhật Quý, sinh ngày 26/02/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Große-Leege-Str. 113, 13055 Berlin


	Giới tính: Nam

	115.
	Nguyễn Nhật Uyên, sinh ngày 13/6/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Große-Leege-Str. 113, 13055 Berlin


	Giới tính: Nữ

	116.
	Phạm Thùy Yên, sinh ngày 30/10/1990 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hamburger Allee 46, 30161 Hannover


	Giới tính: Nữ

	117.
	Đặng Thị Thu Ba, sinh ngày 01/01/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ehm-Welk-Str. 20, 18106 Rostock


	Giới tính: Nữ

	118.
	Lưu Tùng Anh, sinh ngày 26/10/2005 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Ehm-Welk-Str. 20, 18106 Rostock


	Giới tính: Nam

	119.
	Lưu Nguyệt Ánh, sinh ngày 07/3/2007 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Ehm-Welk-Str. 20, 18106 Rostock.
	Giới tính: Nữ
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